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1 K3-NC01 Đặng Thị Kim Anh 11/12/1999 Nữ Bình Thuận 2.75 1 2 5.8 8.5 Đạt

2 K3-NC02 Lê Tuấn Anh 01/08/1999 Nam Bình Thuận 2.5 2.5 1.75 6.8 7 Đạt

3 K3-NC03 Cao Thanh Ân 28/03/1997 Nam Bình Thuận 3 2.5 2 7.5 8.3 Đạt

4 K3-NC04 Trần Thị Kim Dung 17/10/1999 Nữ Bình Thuận 3 2.5 0.75 6.3 8.3 Đạt

5 K3-NC05 Nguyễn Mỹ Dung 26/07/1998 Nữ
Tp. Hồ Chí 

Minh
1.5 2.25 2.5 6.3 7.5 Đạt

6 K3-NC06 Đặng Thanh Dũng 22/04/2001 Nam Bình Thuận 3.75 1 2.5 7.3 8.8 Đạt

7 K3-NC07 Nguyễn Thị Thùy Duyên 25/07/2000 Nữ Bình Thuận 3 2.5 1 6.5 9 Đạt

8 K3-NC08 Lê Thị Duyên 16/01/2001 Nữ Bình Thuận 3.75 1 1.75 6.5 8.5 Đạt

9 K3-NC09 Lê Thị Thùy Duyên 11/10/1999 Nữ Bình Thuận 3 2.5 1.5 7.0 8.3 Đạt
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10 K3-NC10 Ngô Lê Thùy Dương 06/07/2000 Nữ Bình Thuận 3 2.5 1.5 7.0 8 Đạt

11 K3-NC11 Lê Thị Hà 25/06/2001 Nữ Bình Thuận 4.25 1.5 2.5 8.3 9.5 Đạt

12 K3-NC12 Huỳnh Văn Hải 13/02/2000 Nam Bình Thuận 3 2.5 1.5 7.0 6.8 Đạt

13 K3-NC13 Nguyễn Xuân Hạnh 23/03/2000 Nam Bình Thuận 4.5 2 1 7.5 8.8 Đạt

14 K3-NC14 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 14/07/1999 Nữ Bình Thuận 3 2.5 1.5 7.0 9.3 Đạt

15 K3-NC15 Nguyễn Thị Thanh Hằng 24/11/1997 Nữ Bình Thuận 4.25 1.25 1 6.5 9.3 Đạt

16 K3-NC16 Hà Gia Hân 19/10/2000 Nữ Bình Thuận 3 2.5 1.75 7.3 8 Đạt

17 K3-NC17 Đoàn Phạm Kiều Hân 06/04/2000 Nữ Bình Thuận 4.25 2.5 1.5 8.3 9 Đạt

18 K3-NC18 Lê Thị Gia Hân 25/02/2000 Nữ Bình Thuận 3 1.5 1.75 6.3 9 Đạt

19 K3-NC19 Phạm Thị Mỹ Hân 17/11/2000 Nữ Bình Thuận 4.5 2 2.5 9.0 8.5 Đạt

20 K3-NC20 Nguyễn Thị Minh Hậu 16/07/2000 Nữ Bình Thuận 4.5 2.25 0.75 7.5 7.8 Đạt

21 K3-NC21 Nguyễn Văn Hiền 17/07/1997 Nam Bình Thuận 2.5 2.25 2 6.8 8.5 Đạt

22 K3-NC22 Huỳnh Lại Ngọc Hiền 19/10/2000 Nữ Bình Thuận 3 1.75 1.5 6.3 9.3 Đạt

23 K3-NC23 Bùi Thị Như Hiếu 12/05/2000 Nữ Bình Thuận 3 2.5 1.5 7.0 9.8 Đạt
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24 K3-NC24 Nguyễn Thị Hồng Hiếu 15/12/2000 Nữ Bình Thuận 3.75 2.5 1.25 7.5 9.5 Đạt

25 K3-NC25 Trần Thị Hoang 07/08/2000 Nữ Bình Thuận 0 2.5 1.25 3.8 8.3 Không đạt

26 K3-NC26 Nguyễn Thị Bích Hồng 10/03/1999 Nữ Bình Thuận 2 2.5 1.5 6.0 8 Đạt

27 K3-NC27 Trương Thị Khánh Huyền 09/11/1999 Nữ Thanh Hóa 1.75 2.5 1.25 5.5 9 Đạt

28 K3-NC28 Bùi Thị Mỹ Huyền 01/10/1999 Nữ Bình Thuận 1.5 2 0.5 4.0 6.8 Không đạt

29 K3-NC29 Ngô Thị Quỳnh Hương 28/02/2000 Nữ Bình Thuận 2.5 1.5 1.75 5.8 9.5 Đạt

30 K3-NC30 Hoàng Thị Thu Hường 23/10/1998 Nữ Phú Thọ 2 1 2.25 5.3 8.8 Đạt

31 K3-NC31 Phạm Thị Bé Kiều 04/12/2000 Nữ Bình Thuận 4 2.5 2.25 8.8 9 Đạt

32 K3-NC32 Võ Thanh Kha 28/12/1999 Nam Bình Thuận 2 2.5 1.75 6.3 6.5 Đạt

33 K3-NC33 Nguyễn Minh Khánh 25/06/1997 Nam Bình Thuận 3.75 2.5 1.5 7.8 7.5 Đạt

34 K3-NC34 Trương Thị Mỹ Linh 26/01/2001 Nữ Bình Thuận 3 2.5 0.75 6.3 10 Đạt

35 K3-NC35 Dũng Thành Luân 13/04/1998 Nam Bình Thuận 4.5 2.5 2.25 9.3 8.5 Đạt

36 K3-NC36 Nguyễn Ngọc Luân 28/06/2000 Nam Bình Thuận 1.5 2.5 2 6.0 9.3 Đạt

37 K3-NC37 Lê Thị Phương Mai 03/11/2000 Nữ Bình Thuận 1.5 1.25 2.25 5.0 9.3 Đạt
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38 K3-NC38 Nguyễn Vũ Minh 08/03/1997 Nam Bình Thuận 4.5 1.5 2.5 8.5 9.3 Đạt

39 K3-NC39 Vũ Anh Minh 21/10/2000 Nam Bình Thuận 2 2 2.25 6.3 6.5 Đạt

40 K3-NC40 Đỗ Nhật My 15/06/2000 Nữ Bình Thuận 2 1.5 2 5.5 9 Đạt

41 K3-NC41 Nguyễn Thị Thanh Ngân 16/08/2000 Nữ Bình Thuận 2 1.25 1.75 5.0 7.8 Đạt

42 K3-NC42 Nguyễn Tuyết Nhi 13/09/2000 Nữ Bình Thuận 4.5 2.5 2.25 9.3 8.3 Đạt

43 K3-NC43 Nguyễn Thị Yến Nhung 05/03/2000 Nữ Bình Thuận 4.5 2.5 2.5 9.5 9.8 Đạt

44 K3-NC44 Trần Tuyết Nhung 26/09/1999 Nữ Bình Thuận 1.5 1.5 2 5.0 9.5 Đạt

45 K3-NC45 Bùi Nguyễn Hà Phương 22/12/1999 Nữ Bình Thuận 4.5 2.5 1.5 8.5 8.5 Đạt

46 K3-NC46 Nguyễn Thị Ái Phương 03/07/1997 Nữ Bình Thuận 0.5 1.5 2 4.0 7.5 Không đạt

47 K3-NC47 Nguyễn Thị Thảo Quyên 16/11/2001 Nữ Bình Thuận 4.25 2.5 2.5 9.3 9.8 Đạt

48 K3-NC48 Huỳnh Thị Út Quyên 04/09/2000 Nữ Bình Thuận 5 2.5 2.25 9.8 9.3 Đạt

49 K3-NC49 Nguyễn Văn Sĩ 01/10/1999 Nam Bình Thuận 1.75 1.5 1.75 5.0 7.3 Đạt

50 K3-NC50 Võ Thị Thủy Tiên 18/08/2001 Nữ Bình Thuận 1.75 1.5 1.75 5.0 7.5 Đạt

51 K3-NC51 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 17/01/2000 Nữ Bình Thuận 3 2.5 2.25 7.8 9.8 Đạt
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52 K3-NC52 Trần Thị Bích Thảo 15/09/1996 Nữ Bình Thuận 1.5 2.5 1.5 5.5 8 Đạt

53 K3-NC53 Nguyễn Trần Xuân Thảo 06/04/1997 Nữ Bình Thuận 1.5 2.5 1.5 5.5 7.5 Đạt

54 K3-NC54 Nguyễn Minh Thắng 27/02/1999 Nam Bình Thuận 1 1.5 1.75 4.3 7.8 Không đạt

55 K3-NC55 Hoàng Bùi Diệu Thi 24/08/2000 Nữ Bình Thuận 1.5 2.5 1.75 5.8 7.8 Đạt

56 K3-NC56 Nguyễn Thị Thanh Thủy 21/12/2001 Nữ Bình Thuận 3 1.5 1.5 6.0 9.8 Đạt

57 K3-NC57 Ngô Đào Thị Thư 21/11/2000 Nữ Bình Thuận 5 2.5 2.5 10.0 10 Đạt

58 K3-NC58 Trần Huỳnh Anh Thy 20/12/2000 Nữ Bình Thuận 4.5 1.5 2.5 8.5 9.3 Đạt

59 K3-NC59 Huỳnh Thụy Mai Trâm 08/12/1999 Nữ Bình Thuận 3.5 1 1 5.5 8.8 Đạt

60 K3-NC60 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 28/12/2000 Nữ Bình Thuận 1.5 2.5 2.25 6.3 9 Đạt

61 K3-NC61 Huỳnh Bích Trâm 10/08/1997 Nữ Bình Thuận 2 1 2 5.0 9.5 Đạt

62 K3-NC62 Nguyễn Thị Hương Trầm 20/11/2000 Nữ Bình Thuận 5 1.75 2.5 9.3 9 Đạt

63 K3-NC63 Nguyễn Thị Thu Trân 10/07/2000 Nữ Bình Thuận 3 2.5 1.75 7.3 7.8 Đạt

64 K3-NC64 Hà Kiều Trinh 10/07/2000 Nữ Bình Thuận 2 2.5 1.5 6.0 8.5 Đạt

65 K3-NC65 Trần Thị Mỹ Uyên 15/11/2000 Nữ Bình Thuận 3.5 2.5 1.75 7.8 9.8 Đạt
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66 K3-NC66 Trương Kiều Vân 29/10/1998 Nữ Bình Thuận 2.5 1.5 2.5 6.5 8.5 Đạt

67 K3-NC67 Nguyễn Thị Thúy Vy 09/01/2000 Nữ Bình Thuận 4.5 1.5 2.5 8.5 9.3 Đạt

68 K3-NC68 Phan Thúy Vy 29/12/2000 Nữ Bình Thuận 5 2 2.25 9.3 8.5 Đạt

69 K3-NC69 Nguyễn Thị Ngọc Vy 12/03/1999 Nữ Bình Thuận 3.75 2 1.75 7.5 9.8 Đạt

70 K3-NC70 Võ Thị Như Ý 19/01/2000 Nữ Bình Thuận 3.5 2.5 2.5 8.5 9 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 70

Tổng số thí sinh có dự thi: 70

Tổng số thí sinh vắng thi: 0

Tổng số thí sinh thi đạt: 66

Tổng số thí sinh thi hỏng: 4

94.3%

5.7%Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt:

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt:

Danh sách này có 70 thí sinh.


